
Số điểm 

đánh giá
Cấp độ

Đề xuất chế độ, chính 

sách

I

1
Nguyễn Thị Thanh 

Bình
Chánh Văn phòng 89 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

2 Bùi Ngọc Loan
Phó Chánh Văn 

phòng
92

Xuất 

sắc

Tiếp tục bố trí công 

tác

3 Vũ Thị Dung
Phó Chánh Văn 

phòng
88 Tốt

Đề xuất nghỉ hưu trước 

tuổi theo Nghị định 

178/2024/NĐ-CP và 

Nghị định 67/2025/NĐ-

CP của Chính phủ

Thời gian 

đề xuất nghỉ 

ngày 

01/11/2025

4 Vùi Văn Tiến
Phó Chánh Văn 

phòng
83 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

5 Tao Thị Hà Công chức 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

6
Chu Thị Thu 

Thanh
Công chức 90

Xuất 

sắc

Tiếp tục bố trí công 

tác

7 Nguyễn Thị Hằng Công chức 86 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

8
Vũ Thị Thu 

Hương
Công chức 92

Xuất 

sắc

Tiếp tục bố trí công 

tác

9 Nguyễn Thị Thảo Công chức 88 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

10 Trần Thị Lý Công chức 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

11 Hoàng Thị Oanh Công chức 70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

12
Trần Thị Kiều 

Oanh
Công chức 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

13 Ngô Thị Anh Công chức 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

14
Nguyễn Thị Châu 

Nam
Công chức 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

15
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
Công chức 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

16 Nguyễn Văn Chiến
Hợp đồng lao 

động
82 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

STT Họ và tên Chức vụ

Kết quả đánh giá

Ghi chú

Phụ lục

(Kèm theo Thông báo số:     830     /TBSKHCN ngày  23   tháng 4 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Danh sách kết quả đánh giá công chức, viên chức, người lao động để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 

biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ và giải quyết chính sách, chế độ năm 2025

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ: 15 công chức và 02 hợp đồng lao động



Số điểm 

đánh giá
Cấp độ

Đề xuất chế độ, chính 

sách

STT Họ và tên Chức vụ

Kết quả đánh giá

Ghi chú

17
Nguyễn Quốc 

Vương

Hợp đồng lao 

động
70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

II

18
Trần Thị Kim 

Hương
Trưởng phòng 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

19
 Nguyễn Thị 

Phương  Lan
Phó trưởng phòng 87 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

20
Nguyễn Thị 

Phượng
Công chức 91

Xuất 

sắc

Tiếp tục bố trí công 

tác

21
Nguyễn Quang 

Huy
Công chức 84 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

22
Trần Thị Diệu 

Thúy
Công chức 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

23
Trần Thị Ánh 

Tuyết
Công chức 83 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

24 Trần Thị Thu Thủy Công chức 84 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

III

25 Bùi Thị Lan Trưởng phòng 90
Xuất 

sắc

Tiếp tục bố trí công 

tác

26
Nguyễn Đăng 

Quang
Phó trưởng phòng 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

27
Nguyễn Thị Mai 

Liên
Công chức 88 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

28 Nguyễn Văn Hạnh Công chức 86 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

29 Nguyễn Thị Nhàn Công chức 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

IV

30 Nguyễn Thị Huyền Trưởng phòng 87 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

31 Nguyễn Văn Hợp Phó trưởng phòng 84 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

32 Lê Đại Dương Công chức 84 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

33 Lục Trung Kiên Công chức 80 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

34 Trần Văn Thành Công chức 86 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

Phòng Quản lý khoa học và công nghệ: 07 công chức

Phòng Bưu chính – Viễn thông - Công nghệ thông tin: 05 công chức

Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 05 công chức



Số điểm 

đánh giá
Cấp độ

Đề xuất chế độ, chính 

sách

STT Họ và tên Chức vụ

Kết quả đánh giá

Ghi chú

V

35 Lý Thị Thu Huyền Chánh Thanh tra 88 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

36 Ngô Thanh Hùng
Phó Chánh Thanh 

tra
84 Tốt

Đề xuất nghỉ hưu trước 

tuổi theo Nghị định 

178/2024/NĐ-CP và 

Nghị định 67/2025/NĐ-

CP của Chính phủ

Thời gian 

đề xuất nghỉ 

ngày 

01/5/2025

37
Nguyễn Trọng 

Huân

Phó Chánh Thanh 

tra
84 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

38 Mai Thị Thu
Phó Chánh Thanh 

tra
85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

39 Chảo Sếnh Kiêm Công chức 84 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

VI

40 Nguyễn Nam Hải Giám đốc 79 Tốt

Đề xuất nghỉ hưu trước 

tuổi theo Nghị định 

178/2024/NĐ-CP và 

Nghị định 67/2025/NĐ-

CP của Chính phủ

Thời gian 

đề xuất nghỉ 

ngày 

01/5/2025

41
Phạm Thị Hương 

Giang
Phó Giám đốc 92

Xuất 

sắc

Tiếp tục bố trí công 

tác

42 Lò Thị Kim Thu Viên chức 88,5 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

43 Tẩn Lan Mỹ Viên chức 90
Xuất 

sắc

Tiếp tục bố trí công 

tác

44 Hoàng Thị Nữ Viên chức 70 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

45 Vũ Thị Thu Viên chức 82 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

46 Lê Ngọc Hà Viên chức 82 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

47 Nguyễn Thị Hài Viên chức 86 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

48 Phan Thu Hiền Viên chức 82 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

49
Trương Thị Minh 

Thu
Viên chức 75 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

50 Yên Thị Hương Viên chức 80 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ: 05 công chức

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông: 19 viên chức



Số điểm 

đánh giá
Cấp độ

Đề xuất chế độ, chính 

sách

STT Họ và tên Chức vụ

Kết quả đánh giá

Ghi chú

51 Nguyễn Hải Nam Viên chức 88 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

52 Nguyễn Danh Tiến Viên chức 83 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

53 Trần Văn Chung Viên chức 80 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

54 Nguyễn Thị Hạnh Viên chức 81 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

55
Trương Văn 

Thắng
Viên chức 90

Xuất 

sắc

Tiếp tục bố trí công 

tác

56
Trương Thị Thúy 

Hợi
Viên chức 82 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

57 Phạm Đức Chinh Viên chức 81 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

58 Nguyễn Văn Chiến Viên chức 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

VII

59 Lê Bá Ngọc Giám đốc 88 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

60
Nguyễn Thanh 

Tuấn
Phó Giám đốc 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

61 Đỗ Thế Diện Phó Giám đốc 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

62 Trần Quốc Huy Viên chức 84 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

63 Bùi Thị Duyên Viên chức 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

64 Định Thị Hiền Viên chức 91
Xuất 

sắc

Tiếp tục bố trí công 

tác

65 Nguyễn Hồng Vân Viên chức 84 Tốt

Đề xuất nghỉ hưu trước 

tuổi theo Nghị định 

178/2024/NĐ-CP và 

Nghị định 67/2025/NĐ-

CP của Chính phủ

Thời gian 

đề xuất nghỉ 

ngày 

01/5/2025

66 Phạm Thị Loan Viên chức 88 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

67 Đặng Nam Bình Viên chức 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

68 Dương Thị Đường Viên chức 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

Trung tâm Kiểm định và Phát triển khoa học công nghệ: 14 viên chức và 02 hợp đồng lao 

động



Số điểm 

đánh giá
Cấp độ

Đề xuất chế độ, chính 

sách

STT Họ và tên Chức vụ

Kết quả đánh giá

Ghi chú

69 Trần Ích Khiêm Viên chức 83 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

70 Vũ Thanh Huyền Viên chức 87 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

71
Nguyễn Thị Thùy 

Ninh
Viên chức 83 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

72 Lại Thị Thanh Nga Viên chức 85 Tốt Tiếp tục bố trí công tác

73 Vũ Đức Sáng
Hợp đồng lao 

động
83 Tốt Tiếp tục bố trí công tác


